
SỞ Y TẾ HÀ GIANG 

BVĐK HUYỆN MÈO VẠC 
 

Số:        /TB-BVMV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Mèo Vạc, ngày        tháng 6 năm 2023 
 

 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin về nhu cầu mua sắm vật tư y tế, hoá chất, hoá chất xét 

nghiệm, hoá chất khác và sinh phẩm y tế năm 2023-2024  

của Bệnh viện Đa khoa huyện Mèo Vạc 

 

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH-13 ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ 

về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn 

nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài 

chính Quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy 

trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng 

vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức 

chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ 

chức xã hội - nghề nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 68/2022/TT-BTC, ngày 31/05/2022 của Bộ Tài 

chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-

BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết việc sử dụng vốn 

Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan 

Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công 

lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - 

nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

Căn cứ văn bản số 224/UBND-VHXH ngày 02/02/2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu gói thầu mua sắm trong lĩnh vực y tế; 

Căn cứ công văn số 555/SYT-NVD ngày 20/3/2023 của Sở Y tế về 

việc cho chủ trương đấu thầu mua vật tư y tế, hoá chất xét nghiệm và sinh 

phẩm y tế năm 2023-2024. 

Căn cứ Công văn số 1350/SYT-NVD ngày 16/6/2023 của Sở Y tế 

Hà Giang về việc bổ sung danh mục mua sắm vật tư y tế, hoá chất xét 

nghiệm và sinh phẩm y tế năm 2023-2024; 

Bệnh viện đa khoa huyện Mèo Vạc đang xây dựng kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu cung ứng vật tư y tế, hoá chất, hoá chất xét nghiệm, hoá chất 

khác và sinh phẩm y tế năm 2023-2024 để sử dụng tại Bệnh viện đa khoa 

huyện Mèo Vạc (có phụ lục kèm theo). Để có căn cứ xây dựng kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu, Bệnh viện đề nghị các công ty cung cấp báo giá của hàng 

hoá trên (theo mẫu báo giá kèm theo). 

- Thời gian báo giá: Trước 16h00 ngày 23/6/2023. 



- Hình thức nhận báo giá: 

+ Báo giá bằng văn bản, có chữ ký, họ tên, chức danh của người đại 

diện và đóng dấu công ty gửi về địa chỉ: Khoa Dược - Bệnh viện Đa khoa 

huyện Mèo Vạc, Tổ 5 Thị Trấn Mèo Vạc Huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang. 

Điện thoại: 0387.955.168 

+ Bản file mềm gửi vào địa chỉ mail: bvdkmeovac@gmail.com. 

Rất mong nhận được sự tham gia từ phía các công ty. 

Trân trọng cảm ơn./. 
Nơi nhận: 
- Ban giám đốc; 

- Đăng website Sở y tế; 

- Đăng website bệnh viện; 

- Lưu: VT, KD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nông Quang Tân 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Công ty:….. 

Địa chỉ: …… 

Điện thoại:….. 

Email:…… 

Mã số thuế:….. 

BÁO GIÁ 
Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa huyện Mèo Vạc 

Công ty…. Xin gửi tới Bệnh viện bản báo giá các mặt hàng sau: 

TT Tên hàng hoá 
Tên thương 

mại 

Chủng 

loại 

(model)/ 

mã sản 

phẩm 

Thông số 

kỹ thuật 

/quy cách 

đóng gói 

Hãng/nước 

sản xuất 
Đơn vị 

Đơn 

giá 

Thông tin trúng thầu Thông tin giá kê khai 

Đơn giá 

trúng 

thầu 

Số Quyết 

định trúng 

thầu 

Giá kê 

khai 
Mã kê khai 

1 
Hoá chất xử lý nước 

PAC 31% 
    Kg      

2 Javen 30%     Lít      

3 

Túi ép dẹt dùng trong 

hấp tiệt trùng nhiệt độ 

cao 10cm x 200m 

    Cuộn      

4 

Túi ép dẹt dùng trong 

hấp tiệt trùng nhiệt độ 

cao 15cm x 200m 

    Cuộn      



TT Tên hàng hoá 
Tên thương 

mại 

Chủng 

loại 

(model)/ 

mã sản 

phẩm 

Thông số 

kỹ thuật 

/quy cách 

đóng gói 

Hãng/nước 

sản xuất 
Đơn vị 

Đơn 

giá 

Thông tin trúng thầu Thông tin giá kê khai 

Đơn giá 

trúng 

thầu 

Số Quyết 

định trúng 

thầu 

Giá kê 

khai 
Mã kê khai 

5 

Túi ép dẹt dùng trong 

hấp tiệt trùng nhiệt độ 

cao 20cm x 200m 

    Cuộn      

6 
Ống hút dịch nhựa 

cứng 
    Cái      

7 Dây garo     Cái      

8 Dây hút hoá chất     Cái/Sợi      

9 Gel bôi trơn 82g     Tube      

10 
Ống nghiệm nhựa có 

nút 16 x 100mm 
    Cái      

11 
Bóng đèn dùng cho 

máy sinh hóa 
    Cái      

12 

Vật liệu kiểm soát các 

xét nghiệm đông máu 

mức bất thường 

    Hộp      

13 

Vít khóa đường kính 

5.0mm , Chất liệu 

Titanium 

    Cái      



TT Tên hàng hoá 
Tên thương 

mại 

Chủng 

loại 

(model)/ 

mã sản 

phẩm 

Thông số 

kỹ thuật 

/quy cách 

đóng gói 

Hãng/nước 

sản xuất 
Đơn vị 

Đơn 

giá 

Thông tin trúng thầu Thông tin giá kê khai 

Đơn giá 

trúng 

thầu 

Số Quyết 

định trúng 

thầu 

Giá kê 

khai 
Mã kê khai 

14 

Vít xương cứng 

3.5mm, Chất liệu 

Titanium 

    Cái      

15 

Nẹp khóa bản nhỏ 

dày 3.6mm các cỡ, 

Chất liệu Titanium 

    Cái      

16 

Nẹp khóa bản hẹp các 

cỡ, Chất liệu 

Titanium 

    Cái      

17 
Giấy in monitor sản 

khoa 
    Tập/Xấp      

18 

Thuốc thử xét nghiệm 

định lượng Na, K, Cl, 

Ca, Li 

    Hộp      

19 

Dung dịch rửa dùng 

cho máy xét nghiệm 

điện giải 

    Hộp      



TT Tên hàng hoá 
Tên thương 

mại 

Chủng 

loại 

(model)/ 

mã sản 

phẩm 

Thông số 

kỹ thuật 

/quy cách 

đóng gói 

Hãng/nước 

sản xuất 
Đơn vị 

Đơn 

giá 

Thông tin trúng thầu Thông tin giá kê khai 

Đơn giá 

trúng 

thầu 

Số Quyết 

định trúng 

thầu 

Giá kê 

khai 
Mã kê khai 

20 

Vật liệu kiểm soát xét 

nghiệm định lượng 

các thông số điện giải 

    Hộp      

21 
Điện cực xét nghiệm 

định lượng Na 
    Cái      

22 
Điện cực xét nghiệm 

định lượng K 
    Cái      

23 
Điện cực xét nghiệm 

định lượng Cl 
    Cái      

24 
Điện cực xét nghiệm 

định lượng Ca 
    Cái      

25 
Điện cực xét nghiệm 

định lượng pH 
    Cái      

26 
Điện cực tham chiếu 

xét nghiệm 
    Cái      

27 

Điện cực tham chiếu 

xét nghiệm dùng cho 

máy xét nghiệm điện 

giải 

    Cái      



TT Tên hàng hoá 
Tên thương 

mại 

Chủng 

loại 

(model)/ 

mã sản 

phẩm 

Thông số 

kỹ thuật 

/quy cách 

đóng gói 

Hãng/nước 

sản xuất 
Đơn vị 

Đơn 

giá 

Thông tin trúng thầu Thông tin giá kê khai 

Đơn giá 

trúng 

thầu 

Số Quyết 

định trúng 

thầu 

Giá kê 

khai 
Mã kê khai 

28 

Đường ống bơm và 

ống mẫu máy điện 

giải 

    Cái      

29 
Giấy in máy xét 

nghiệm điện giải 
    Cuộn      

30 

Dung dịch ngâm điện 

cực dùng cho máy xét 

nghiệm điện giải 

    Lọ      

31 
Dung dịch ngâm dụng 

cụ khử nhiễm 
    Can      

 Tổng cộng: 31 mặt hàng          

Ghi chú: Báo giá này có giá trị trong vòng…… ngày kể từ ngày ký./. 

  

……., ngày ….. tháng ….. năm 2023 

ĐẠI DIỆN CÔNG TY 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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